
(Danh sách kèm theo Quyết định số…………ngày…..tháng…..năm 2020. Của Hiệu Trưởng Trường ĐH Công Nghệ GTVT)

TT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Ghi chú

1 71DCTT16004 Ngô Tuấn Anh 23/04/2002  Nam

2 71DCTT11017 Nguyễn Thế Anh 29/01/2002  Nam

3 71DCTT16010 Phan Tuấn Anh 01/10/2002  Nam

4 71DCTT12006 Trần Xuân Bình 15/10/2002  Nữ

5 71DCTT11013 Nguyễn Xuân Chính 24/11/2002  Nam

6 71DCTT11025 Nguyễn Duy Cường 22/04/2002  Nam

7 71DCTT11924 Hoàng Quốc Dân 05/06/2002  Nam

8 71DCTT11026 Trần Văn Dũng 17/05/2002  Nam

9 71DCTT11012 Nguyễn Anh Đào 23/07/2002  Nam

10 71DCTT11134 Phạm Quí Thanh Điền 15/05/2002  Nam

11 71DCTT12031 Hoàng Ngọc Hải 23/10/2002  Nữ

12 71DCTT16007 Hà Khắc Minh Hiếu 31/03/2002  Nam

13 71DCTT16005 Nguyễn Minh Hoàng 20/09/2002  Nam

14 71DCTT11019 Nguyễn Tiến Hùng 16/07/2002  Nam

15 71DCTT11020 Hạ Mạnh Huy 05/11/2001  Nam

16 71DCTT12039 Nguyễn Minh Huy 13/01/2002  Nữ

17 71DCTT11932 Phạm Thế Huỳnh 22/09/2002  Nam

18 71DCTT12043 Lục Mạnh Hưng 26/12/2002  Nữ

19 71DCTT12045 Bùi Hữu Khắc 19/05/2002  Nữ

20 71DCTT11929 Nguyễn Thế Kỳ 22/09/2002  Nam

21 71DCOT11012 Phan Tuấn Linh 03/08/2002  Nam

22 71DCTT16009 Nguyễn Duy Thành Long 08/03/2002  Nam

23 71DCTT11022 Nguyễn Đức Mạnh 23/01/2002  Nam

24 71DCTT11047 Nguyễn Viết Nam 28/12/2002  Nam

25 71DCTT11001 Phạm Việt Nam 08/10/1999  Nam

26 71DCTT11010 Đàm Danh Quang 17/12/2002  Nam

27 71DCTT16002 Nguyễn Mạnh Quân 01/10/2002  Nam

28 71DCTT12069 Nguyễn Đức Tâm 06/06/2002  Nữ

29 71DCTT11005 Nguyễn Văn Thanh 25/10/2002  Nam

30 71DCTT12077 Nguyễn Xuân Thắng 23/01/2002  Nữ

31 71DCTT11928 Nguyễn Doanh Thu 18/09/2002  Nam

32 71DCTT11137 Lê Minh Tiến 27/10/2002  Nam

33 71DCTT16003 Lưu Minh Tú 07/02/2002  Nam

34 71DCTT12089 Tạ Quốc Việt 15/07/2002  Nữ
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